
 

Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày .... tháng .... năm .... 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN............ 

Tên tập thể đề nghị (doanh nghiệp) 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

 

 I/ SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

 1. Đặc điểm, tình hình:  

- Địa chỉ:.................................................................................................................. 

- Điện thoại :.......................................Fax:.............................................................. - 

Email:................................................Website:...................................................... 

- Quá trình thành lập và phát triển:................................................................. 

- Những đặc điểm chính của doanh nghiệp: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn 

vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng...):..............................................  

- Tổ chức đảng, đoàn thể:................................................................................. 

 2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC: 

1. Doanh nghiệp tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại theo các tiêu chí đã được 

quy định như sau: 

Stt                          Tiêu chí tự đánh giá 
Điểm 

chuẩn 

Điểm tự 

chấm 

I Chấp hành tốt chính sách, pháp luật 60  

a) Chấp hành tốt pháp luật về tài chính doanh nghiệp 15  

 
- Việc đăng ký, kê khai các loại thuế, nộp báo cáo tài chính, thống kê 

đúng quy định 
5  

 - Nộp đầy đủ các loại thuế, tiền thuê đất 5  

 - Đúng thời gian 5  

b) Chấp hành tốt Luật Bảo vệ môi trƣờng 15  

 
- Thường xuyên quan trắc về khí, nước, tiếng ồn, môi trường làm việc 

trong Khu vực và có kết quả đạt tiêu chuẩn 
5  



 - Không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường 5  

 - Thực hiện các chế độ báo cáo đúng quy định 5  

c) Chấp hành tốt pháp luật về lao động 20  

 - Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất đúng quy định 3  

 
- Thực hiện đúng quy định về chế độ tuyển dụng, hợp đồng lao động, 

tiền lương 
2  

 - Không có xảy ra tranh chấp lao động, lãn công, đình công 5  

 
- Thực hiện đúng quy định về bảo hộ lao động, an toàn lao động, không 

để xảy ra tai nạn lao động 
5  

 

- Thực hiện việc xây dựng, đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao 

động tập thể, thang bảng lương; quản lý và sử dụng lao động người 

nước ngoài (nếu có) theo đúng quy định 

3  

 
- Thực hiện đúng quy định về chế độ BHXH, BHYT và các chính sách 

khác cho người lao động 
2  

d) Chấp hành tốt các chính sách, pháp luật khác 10  

 - Phòng cháy, chữa cháy 5  

 - An toàn vệ sinh thực phẩm 5  

II Đạt tiêu chuẩn về hiệu quả KT-XH và bảo vệ môi trƣờng 35  

a) Đạt tiêu chuẩn hiệu quả sản xuất kinh doanh và đầu tƣ 10  

 - Tăng trưởng lợi nhuận (năm sau cao hơn năm trước) 5  

 - Tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ 5  

b) 
Thực hiện việc áp dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ mới 

làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh 
5  

c) Có kinh phí thực hiện bảo vệ môi trƣờng 5  

 

- Có trích lập nguồn kinh phí sử dụng cho việc bảo vệ môi trường sản 

xuất: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng môi trường, đầu tư các hệ 

thống thiết bị bảo vệ môi trường 

3  

 
- Nguồn kinh phí sử dụng cho việc bảo vệ môi trường sản xuất tăng hơn 

so với năm trước 
2  

d) 
Có chính sách, chế độ đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ 

thuật, đời sống văn hoá – tinh thần cho ngƣời lao động 
15  

 
- Có trích lập kinh phí sử dụng cho việc đào tạo, nâng cao trình độ tay 

nghề, trình độ quản lý cho người lao động 
5  

 
- Có hỗ trợ đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho người lao động: 

giải quyết vấn đề ăn, nhà ở; tổ chức nghỉ dưỡng, tham quan du lịch; tổ 
10  



chức xe đưa đón và các hoạt động văn hoá – văn nghệ, giải trí cho 

người lao động. 

III Thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở 5  

 - Doanh nghiệp có thành lập công đoàn 3  

 - Hoạt động của công đoàn cơ sở đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh 2  

IV 

Điểm thƣởng bổ sung dùng để khuyến khích một số mặt chủ yếu 

đóng góp tích cực vào việc phát triển KT-XH trên địa bàn Khu 

kinh tế Vân Phong và các Khu công nghiệp tỉnh 

30  

a) Doanh nghiệp nộp thuế cao hơn so với năm trƣớc 14  

 - Vượt 20% 7  

 - Vượt 10% 5  

 - Vượt 5% 2  

b) Doanh nghiệp có tổ chức Đảng, đoàn thể  4  

 - Có tổ chức Đảng đạt “trong sạch - vững mạnh” 2  

 
- Có thành lập các tổ chức thanh niên (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 

liên hiệp thanh niên) 
1  

 - Hoạt động tốt 1  

c) Doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị văn hoá” 5  

d) 

Tự nguyện tổ chức hay trực tiếp tham gia và đạt đƣợc kết quả tốt 

(hoàn thành, hoàn thành vƣợt mức chỉ tiêu hay yêu cầu đã đƣợc 

xác định) thực hiện các chƣơng trình văn hoá – xã hội - từ thiện do 

Trung ƣơng và địa phƣơng phát động. 

7  

 Tổng cộng 130  

2. Những nội dung doanh nghiệp báo cáo bổ sung: 

- Nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 

vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện nộp thuế và các 

khoản thu khác phải nộp so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước 

đây); việc đổi mới công tác quản lý; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh 

nghiệm... 

- Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi 

đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Đánh giá những thành tích nổi bật tạo nên thành công và khác biệt của 

doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác và khả năng hội nhập; 

- Phương hướng, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong thời gian tới. 



- Số lượng công nhân, viên chức đạt các danh hiệu thi đua trong năm: 

+ Lao động tiên tiến: ........  người/tổng số lao động; Đạt tỷ lệ:...... % 

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: ..... người/ tổng số lao động; Đạt tỷ lệ: .... % 

III/ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG. 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu  

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

   

 

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức  

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

   

 

IV/ DOANH NGHIỆP TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ XẾP LOẠI VÀ ĐỀ 

NGHỊ KHEN TẶNG. 

- Tổng số điểm tự chấm: .......... điểm        Xếp loại: ........ (Tốt, Xuất sắc) 

(từ 100-115 điểm xếp loại tốt; từ 116-130 điểm xếp loại xuất sắc) 

- Doanh nghiệp đạt Danh hiệu thi đua:........................................... 

(Danh hiệu thi đua: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc) 

- Đề nghị các cấp khen tặng: + Khen tặng tập thể: ............................ 

      + Khen tặng cá nhân: ........................... 

(UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT Vân Phong) 

Doanh nghiệp xin cam kết bản báo cáo thành tích trên là đúng và đề nghị quý 

cấp xem xét khen thưởng./. 

XÁC NHẬN CỦA BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ VÂN PHONG 

(Ký, đóng dấu) 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Khánh Hòa, ngày .... tháng .... năm .... 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ KHEN............ 

Tên tập thể đề nghị (phòng, ban trong doanh nghiệp) 

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

 

 I/ SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

 1. Quá trình thành lập và phát triển:........................................................... 

 2. Chức năng, nhiệm vụ: ............................................................................... 

II/ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC: 

- Nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm 

vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác; việc đổi mới công tác quản 

lý; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm... 

- Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi 

đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 

- Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

- Phương hướng, nhiệm vụ của tập thể trong thời gian tới. 

- Số lượng công nhân, viên chức đạt các danh hiệu thi đua trong năm: 

+ Lao động tiên tiến: ........  người/tổng số lao động; Đạt tỷ lệ:...... % 

+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: ..... người/ tổng số lao động; Đạt tỷ lệ: .... % 

III/ CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG. 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu  

thi đua 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

   

 

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm Hình thức  

khen thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thƣởng; cơ quan ban hành quyết định 

   



 

Tập thể đề nghị quý cấp xem xét khen thưởng./. 

 

 

Xác nhận của doanh nghiệp 

......., ngày........tháng........năm........ 

Tập thể (phòng, ban trong DN) 
 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA BAN QUẢN LÝ 

KHU KINH TẾ VÂN PHONG 

 

 


